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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THAN UYÊN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Bản án số: 122/2021/HS-ST 

Ngày 30/9/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU 

 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Giang Thị Vượng 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Ngu  n Trung  i n; Bà V  Thị  oa 

- Thư ký phiên toà: Ông  Ngu  n Du  Th  -  Thư ký Toà án nhân dân hu ện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Than Uyên tham gia phiên toà: 

Ông T ng V n Th c  -  iểm sát vi n. 

 Ngày 30/9/2021 tại trụ sở T a án nhân dân hu ện Than U  n, tỉnh Lai 

Châu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 123/2021/TLST-

HS, ngày 11/9/2021 theo Qu  t định đưa vụ án ra xét xử số: 126/2021/QĐXXST-

HS ngày 16/9/2021 đối với bị cáo: 

L  V n T (t n gọi khác:  hông) - Sinh ngày 12/11/1990 

Nơi sinh: hu ện Than U  n tỉnh Lai Châu 

Nơi cư trú: Bản Nà Dân, x  MT, hu ện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Nghề 

nghiệp: Trồng trọt; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Thái; Quốc tịch: Việt Nam; 

Tôn giáo: Không; Bố đẻ: L  V n Pành, sinh n m 1960; Mẹ đẻ: L  Thị Định, sinh 

n m 1962; Vợ  oàng Thị Lả, sinh n m 1993; Bị cáo có 03 con; con lớn sinh n m 

2012; nhỏ sinh n m 2019;Tiền án, Tiền sự:  hông;  

Bị cáo bị bắt tạm giữ t  ngày  13/5/2021,tạm giam t  ngày 22/5/2021 hiện 

đang tạm giam tại nhà tạm giữ công an hu ện Than U  n (có mặt) 

Ngƣời làm chứng:  
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1. à V n B ch, sinh n m 1987; Nơi cư trú: Bản Là 1 x  MT hu ện Than 

U  n, tỉnh Lai Châu(Vắng mặt) 

2.  à V n Thân, sinh n m 1988;  

Nơi cư trú: Bản Là 2, x  MT, hu ện Than U  n, tỉnh Lai Châu(vắng mặt) 

3.  à V n Chinh, sinh n m 1989 

Nơi cư trú: Bản Là 2, x  MT, hu ện Than U  n, tỉnh Lai Châu(Vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n bi n tại phi n t a, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Hồi 09 giờ 45 phút ngày 13/05/2021, tại bản Ng  Ba, x  MT, hu ện Than 

U  n, tỉnh Lai Châu, Công an hu ện Than U  n bắt quả tang  à V n B ch, sinh 

n m 1987, trú tại bản Là 1, x  MT, hu ện Than U  n, tỉnh Lai Châu về hành vi: 

“Tàng trữ trái phép chất ma tú ”, vật ch ng thu giữ là 01 gói  eroine có khối 

lượng 0,03 gam  Về nguồn gốc  eroine,  à V n B ch khai mua của L  V n T 

(SN: 1990, trú tại bản Nà Dân, x  Mường  im, hu ện Than U  n), mục đ ch để sử 

dụng  C ng ngà , Cơ quan điều tra thi hành lệnh giữ người, khám xét khẩn cấp đối 

với L  V n T, thu giữ 02 gói  eroine có t ng khối lượng 0,8 gam và số tiền 

655 000 đồng  Tại Cơ quan điều tra L  V n T khai nhận như sau:  

Ngà  11/5/2021, T đi l n x  Tà Mung, hu ện Than U  n mua 01 gói 

 eroine với giá 1 000 000 đồng của một người phụ nữ dân tộc Mông không r  lai 

lịch  Mua được  eroine, T mang về nhà chia thành 03 gói nhỏ  Một gói Tiện cất 

giấu trong ống tre tr n gác xép trong buồng ngủ, một gói Tiện cất giấu tr n xà 

ngang cửa ra vào, gói c n lại Tiện sử dụng h t  Đ n khoảng 17 giờ c ng ngà , T 

lấ  gói  eroine cất giấu trong ống tre ra cấu lấ  một  t và gói bằng mảnh ni lon 

màu trắng rồi cầm trong l ng bàn ta  trái đi ra bản Chiềng Ban 1, x  Mường  im, 

hu ện Than U  n thì gặp  à V n B ch hỏi mua  eroine sử dụng  Tiện đ  bán gói 

 eroine đó cho B ch với giá 50 000 đồng  Đ n khoảng 08 giờ ngà  13/5/2021, 

B ch ti p tục gọi điện thoại cho T hỏi mua  eroine, T đồng ý và hẹn gặp B ch ở 

bản Chiềng Ban 1, x  MT, hu ện Than U  n  Sau đó, T cấu một  t  eroine cất 

giấu trong ống tre và gói bằng mảnh giấ  bạc mang ra bán cho B ch lấ  30 000 

đồng  Mua được  eroine B ch chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang, thu 0,03 gam 

Heroine.  

Khi T đang ở ng  ba MT thì nhận nhận được điện thoại do  à V n Thân 

sinh n m 1988, trú tại bản Là 1, x  MT, hu ện Than U  n hỏi gọi đ n hỏi mua 
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Heroine với số tiền là 100 000 đồng, T bảo Thân đi xuống nhà T, một lúc sau  à 

V n Thân và L  V n Chinh đ n nhà T  Tại nhà L  V n T, T bảo Thân và Chinh 

vào nhà vệ sinh đợi, T l n buồng ngủ lấ  một gói  eroine tương đương với số tiền 

100 000 đồng đi xuống nhà vệ sinh, tại đâ   

Thân đưa giấ  bạc cho T để gói  eroine, sau đó T, Thân, Chinh c ng nhau sử 

dụng gói  eroine trong nhà vệ sinh(đối với số tiền bán  eroine cho Thân, T chưa 

kịp lấ ) 

Ngoài ra, L  V n Tiện c n tự thú về hành vi phạm tội như sau: 

 hoảng 16 giờ ngà  09/5/2021, L  V n T đi l n x  Tà Mung, hu ện Than 

U  n mua 01 gói  eroine với giá 100 000 đồng của người phụ nữ dân tộc Mông 

không r  lai lịch  Mua được  eroine T mang về nhà cấu một  t sử dụng  Đ n 

khoảng 17 giờ c ng ngà  T cầm gói  eroine đi ra bản Ng  Ba, x  MT, hu ện 

Than U  n thì gặp  à V n Thân hỏi mua  eroine sử dụng, Tiện lấ  gói  eroine 

ra cấu một  t  eroine bán cho Thân lấ  25 000 đồng  

Lời khai của L  V n T ph  hợp với lời khai của  à V n B ch,  à V n Thân, 

 à V n Chinh  Tại cơ quan điều tra, B ch, Thân, Chinh th a nhận mua  eroine 

của Tiện mang về sử dụng như Tiện đ  khai báo. 

Về vật ch ng của vụ án: 

+Tại bản   t luận giám định tư pháp số 69 ngà  13/5/2021 của người giám 

định theo vụ việc k t luận: Số chất bột, màu trắng thu giữ của  à V n B ch có 

khối lượng: 0,03 gam   

+Tại bản   t luận giám định tư pháp số 70 ngà  13/5/2021 của người giám 

định theo vụ việc k t luận: Số chất bột, màu trắng thu giữ của L  V n Tiện có t ng 

khối lượng: 0,8 gam   

+Tại bản   t luận giám định số 350 ngà  19/5/2021 của Ph ng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Lai Châu k t luận: 02 mẫu chất bột, màu trắng gửi giám định 

là ma tú , loại:  eroine   

+Tại bản   t luận giám định số 352 ngà  21/5/2021 của Ph ng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Lai Châu k t luận: 01 mẫu chất bột, màu trắng gửi giám định 

là ma tú , loại:  eroine 

+ Vật ch ng c n lại của vụ án gồm: 0,69 gam  eroine, 01 mảnh ni lon màu 

trắng, 01 mảnh nilon màu hồng, 02 vỏ bì ni m phong ban đầu, số tiền 655 000 

đồng thu giữ của L  V n Tiện; 01 mảnh giấ  bạc màu trắng, 01 vỏ bì ni m phong 

ban đầu thu giữ của  à V n B ch; 03 điện thoại thu giữ của  à V n Thân,  à V n 

B ch, L  V n T, hiện đang được lưu giữ tại kho vật ch ng Chi cục Thi hành  án 

dân sự hu ện Than U  n  
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Tại bản cáo trạng số: 105/CT -VKS ngày 10/9/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân hu ện Than U  n đ  tru  tố bị cáo L  V n T về tội: “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo qu  định tại điểm b khoản 2  Điều 251 của Bộ luật hình sự   

Tại phi n t a, đại diện Viện kiểm sát hu ện Than U  n trình bà  lời luận tội 

giữ ngu  n quan điểm tru  tố theo cáo trạng và đề nghị  ội đồng xét xử: Tu  n bố 

bị cáo L  V n T  phạm tôi: “Mua bán trái phép chất ma túy” 

Về hình phạt:  C n c  điểm b khoản 2  Điều 251; điểm r, s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38; Điều 54 của Bộ luật hình sự  Xử phạt bị cáo L  V n T t  04 n m đ n 04 

n m 06 tháng t . Thời hạn thi hành hình phạt t  t nh t  ngà  tạm giữ 13/5/2021, đề 

nghị không áp dụng hình phạt b  sung theo qu  định tại khoản 5 Điều 251 của Bộ 

luật hình sự  

Về vật ch ng đề nghị: Tịch thu ti u hủ : 0,69 gam  eroine, 01 mảnh ni lon 

màu trắng, 01 mảnh nilon màu hồng thu giữ của L  V n T, 02 vỏ bì ni m phong 

ban đầu; 01 mảnh giấ  bạc màu trắng, 01 vỏ bì ni m phong ban đầu thu giữ của 

 à V n Bích; Đối với số tiền 655 000 đồng thu giữ của L  V n Tiện;  

Đề nghị tru  thu 105 000 đồng tiền bán  eroine mà có, c n lại 550 000 là 

tiền hợp pháp trả lại cho bị cáo; đề nghị tu  n tịch thu sung quỹ Nhà nước điện 

thoại thu giữ của L  V n T,  à V n B ch,  à V n Thân là phương T đ  d ng vào 

việc trao đ i mua bán trái phép  eroine  

Về án ph  buộc bị cáo phải chịu 200 000 đồng án ph  hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo không b  sung ý ki n gì th m, nhất tr  và không tranh luận với bản 

luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện Than U  n tỉnh Lai Châu  

Lời nói sau c ng của bị cáo: Bị cáo mong  ội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, c n c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phi n t a,  ội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, qu  t định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

hu ện Than U  n, Điều tra vi n, Viện kiểm sát nhân dân hu ện Than U  n,  iểm 

sát viên trong quá trình điều tra, tru  tố, đ  thực hiện đúng thẩm qu ền, trình tự, 

thủ tục qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự  Quá trình điều tra và tranh tụng tại 

phiên tòa  bị cáo không có ý ki n gì về hành vi, qu  t định của Cơ quan ti n hành 

tố tụng, người ti n hành tố tụng  Do đó, các hành vi, qu  t định tố tụng của Cơ 

quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng đ  thực hiện đều hợp pháp  
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[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:  Tại phi n t a ngà  hôm na  bị cáo L  

V n T đ  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đ  tru  tố  

 ành vi phạm tội của bị cáo được ch ng minh bằng các tài liệu ch ng c  như sau; 

Bi n bản bắt người phạm tội quả tang; bi n bản giữ người trong trường hợp khẩn 

cấp, bi n bản khám xét; Bi n bản ni m phong xác định khối lượng, bản ảnh cân 

tịnh để xác định khối lượng các bản k t luận giám định số 350 ngày 19/5/2021 của 

Ph ng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lai Châu c ng các tài liệu ch ng c  có trong 

hồ sơ vụ án   

 ội đồng xét xử đủ cơ sở k t luận: Trong tháng 5 n m 2021, tại x  Tà 

Mung, hu ện Than U  n, tỉnh Lai Châu, L  V n Tiện mua trái phép 02 gói 

 eroine của hai người phụ nữ không quen bi t với t ng số tiền 1 100 000 

đồng, mục đ ch để sử dụng và bán ki m lời   Mua được  eroine, Tiện mang về 

nhà chia thành nhiều gói nhỏ  Trong các ngà  09, 11, 13/5/2021, L  V n Tiện 

đ  04 lần bán 04 gói  eroine cho  à V n B ch,  à V n Thân lấ  t ng số tiền 

105 000 đồng  Lần th  nhất ngà  09/5/2021 tại bản Ng  Ba, x  Mường  im, 

Tiện bán cho  à V n Thân 01 gói lấ  số tiền 25 000 đồng  

Lần th  hai ngà  11/5/2021 tại bản Chiềng Ban 1, x  Mường  im, L  

V n Tiện bán cho  à V n B ch 01 gói lấ  số tiền 50 000 đồng; Lần th  ba 

ngà  13/5/2021, tại bản Chiềng Ban 1, x  Mường  im, Tiện bán cho  à V n 

B ch 01 gói lấ  số tiền 30 000 đồng; Lần th  tư bán cho  à V n Thân 01 gói 

để lấ  100 000 đồng, nhưng L  V n T chưa kịp lấ  tiền thì bị bắt quả tang  

  hám xét khẩn cấp nơi ở L  V n Tiện, Cơ quan điều tra thu giữ 02 gói 

 eroine t ng khối lượng 0,8 gam. 

 ành vi của L  V n T đ  đủ   u tố cấu thành tội Mua bán trái phép chất ma 

tú  theo các tình ti t định khung điểm b khoản 2 Điều 251- Bộ luật hình sự   

Như vậ , cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân hu ện Than U  n, tỉnh Lai 

Châu tru  tố đối với bị cáo theo điểm khoản, tội danh là có c n c , đúng người, 

đúng tội, đúng qu  định của pháp luật.   

[3] Đánh giá t nh chất, m c độ phạm tội: Tội phạm mà bị cáo thực hiện là rất 

nghiêm trong gây nguy hiểm cho x  hội, đ  xâm phạm đ n ch  độ độc qu ền quản 

lý của Nhà nước ta đối với các chất ma tú  và làm ảnh hưởng tới trật tự, trị an, an 

toàn x  hội  Ma tú  hiện na  trở thành vấn nạn nh c nhối cho toàn x  hội và bản 

thân sử dụng sẽ bị hủ  hoại về s c khỏe, tinh thần rối loạn, giảm khả n ng lao 

động, nhân cách bị tha hóa, là ngu  n nhân dẫn đ n nhiều loại tội phạm khác   
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4] Xét về nhân thân tình ti t t ng nặng giảm nhẹ: 

Trong quá trình điều tra, tru  tố và tại phi n t a bị cáo đ  thành khẩn khai 

báo về hành vi phạm tội, L  V n T c n tự thú lần bán trái phép  eroine cho  à 

V n Thân vào ngà  09/5/2021 là các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với 

bị cáo khi qu  t định hình phạt theo điểm r, s  khoản 1 điều 51- Bộ luật hình sự  

 ội đồng xét xử nhận thấ  bị cáo có nhiều tình ti t giảm nhẹ, trong đó có tình ti t 

người phạm tội tự thú do vậ  chấp nhận đề nghị kiểm sát vi n về việc áp dụng qu  

định tại Điều 54 để qu  t định m c hình phạt dưới m c thấp nhất của khung hình 

phạt thể hiện ch nh sách khoan hồng của pháp luật hình sự đối với người phạm tội 

có ý th c tự thú. 

 [5] Về hình phạt b  sung:  Xét điều kiện kinh t  của bị cáo khó kh n n n  

 ội đồng xét xử qu  t định không áp dụng hình phạt b  sung đối với bị cáo  

         [6] Về biện pháp ng n chặn: Ti p tục áp dụng biện pháp ng n chặn tạm 

giam đối với bị cáo 

[7] Về vật ch ng của vụ án là: 01 bì ni m phong b n trong ch a đựng 0,69 

gam  eroine; 01 phong bì b n trong ch a đựng 01 mảnh nilon màu trắng , 01 

mảnh nilon màu hồng ,02 vỏ bì ni m phong ban đầu; 01 bì ni m phong b n trong 

đựng 01 mảnh giấ  bạc màu trắng 01 vỏ bì ni m phong ban đầu thu giữ của L  

V n T là vật cấm lưu hành và vật không có giá trị sử dụng n n cần tịch thu ti u 

hủ ;  

Số tiền 655.000 đồng thu giữ của bị cáo, truy thu 105 000 đồng tiền bán trái 

phép 03 lần  eroine, c n lại 550.000 đồng là tiền hợp pháp cần trả lại cho bị cáo  

01 bì ni m phong b n trong đựng 01 điện thoại di động nh n hiệu 

OPPO,IMEII: 863308041546410; IMEI2: 863308041546402, điện thoại đ  qua sử 

dụng thu giữ của  à V n Thân, đâ  là phương T d ng vào việc trao đ i mua bán 

trái phép  eroine n n cần tịch thu sung quỹ Nhà nước 

01 bì ni m phong b n trong đựng 01 điện thoại di động nh n hiệu NO   ; 

số seri 1: 3531122113468469; số seri 2353112118491 điện  thoại đ  qua sử dụng 

thu giữ của L  V n T là phương T d ng vào việc trao đ i mua bán  eroine n n 

cần tịch thu sung quỹ Nhà nước 

01 bì ni m phong b n trong đựng 01 điện thoại di động nh n hiệu S M 

SUNG, IMEII: 354814094276009/01; MEI2354815094276006/01, điện thoại đ  
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qua sử dụng thu giữ của  à V n B ch là phương T d ng vào việc trao đ i mua bán 

trái phép  eroine n n cần tịch thu sung quỹ Nhà nước  

[8] Các vấn đề khác: Về nguồn gốc Heroine, bị cáo khai mua của hai người 

phụ nữ không r  lai lịch  Do vậ , Cơ quan điều tra không có c n c  để điều tra, xử 

lý. 

Đối với  à V n B ch,  à V n Chinh,  à V n Thân là những người mua 

Heroine của L  V n Tiện mục đ ch là để sử dụng, Công an hu ện Than U  n đ  ra 

qu  t định xử phạt vi phạm hành ch nh là đúng qu  định  

Đối với hành vi của Tiện sau khi bán  eroine cho  à V n Thân, Tiện đ  

c ng Thân và  à V n Chinh sử dụng  eroine tại nhà ông L  V n Pành (bố 

Tiện) nhưng ông Pành không bi t  Xét hành vi nà  không cần thi t xử lý hình 

sự n n Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có c n c   

 

[8] Về án ph  hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí HSST. 

 Bị cáo có qu ền kháng cáo bản án theo qu  định của pháp luật  

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

C n c   điểm b  khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1 Điều 51; Điều 38, Điều 

54  của Bộ luật hình sự  

Tu  n bố bị cáo: L  V n T phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma tuý” 

1.Về hình phạt: Xử phạt bị cáo L  V n T 04(bốn) n m tù. Thời hạn thi hành 

hình phạt t  t nh t  ngà  tạm giữ 13/5/2021 

2.Về vật ch ng:  Áp dụng vào Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 -  Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

Tu  n tịch thu ti u hủ :  01 bì ni m phong b n trong ch a đựng 0,69 gam 

 eroine; 01 phong bì b n trong ch a đựng 01 mảnh nilon màu trắng , 01 mảnh 

nilon màu hồng , 02 vỏ bì ni m phong ban đầu thu giữ của L  V n T;  01phong bì 

b n trong đựng 01 mảnh giấ  bạc màu trắng c ng 01 vỏ bì ni m phong ban đầu 

thu giữ của  à V n B ch 

Tu  n tru  thu sung quỹ Nhà nước số tiền 105 000 đồng trong t ng số 

655 000 đồng thu giữ của L  V n T  Trả lại cho bị cáo L  V n T 550 000 đồng  
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Tu  n tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 bì ni m phong b n trong đựng 01 điện 

thoại di động nh n hiệu NO   ; số seri 1: 3531122113468469; số seri 

2353112118491 điện thoại đ  qua sử dụng thu giữ của L  V n T. 

Tu  n tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 bì ni m phong b n trong đựng 01 điện 

thoại di động nh n hiệu OPPO, ME  : 863308041546410;  ME 2: 

863308041546402, điện thoại đ  qua sử dụng thu giữ của  à V n Thân  

Tu  n tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 bì ni m phong b n trong đựng 01 điện 

thoại di động nh n hiệu S M SUNG, IMEII: 354814094276009/01; 

MEI2354815094276006/01, điện thoại đ  qua sử dụng thu giữ của  à V n B ch 

(Theo biên b n giao nh n v t ch ng            

3.Về án ph : Áp dụng khoản 2 điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 

1 điều 21, điểm a khoản 1 điều 23 nghị quy t 326/2016/UBTVQH14, ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo phải nộp 200 000
đ
  án 

ph  hình sự sơ thẩm  

4.Về qu ền kháng cáo:  C n c  điều 331, 333 – Bộ luật tố tụng hình sự 

Bị cáo có qu ền kháng cáo trong hạn 15 ngà  kể t  ngà  tu  n án lên Tòa 

án nhân dân cấp tr n / 

Nơi nhận: 

- V SND hu ện Than U  n;  

- V SND tỉnh Lai Châu 

- Toà án nhân dân tỉnh Lai Châu; 

-  Bị cáo; 

- CQĐT, CQT   S hu ện Than U  n;  Cơ quan 

thi hành án hình sự  hu ện Than Uyên; 

- Chi cục T  DS Than U  n;  

- Sở tư pháp tỉnh Lai Châu 

- Lưu hồ sơ   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA  

 

 

 

 

 

 

Giang Thị Vƣợng 

 


